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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 34/2024/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Kéo dài thời hạn áp dụng và sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá 

các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2020 và Nghị quyết 

số 16/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận _______________________________________
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 23  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 
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14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về giá đất;  

Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết kéo dài thời 

hạn áp dụng một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận và sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  
 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông qua Bảng 

giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Nghị quyết 

số 16/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2025.  
 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá các loại đất giai 

đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận và Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận.  

1. Sửa đổi, bổ sung Phần A (Bảng giá đất nông nghiệp): Chi tiết tại Phụ lục 

I ban hành kèm theo.  

2. Sửa đổi, bổ sung Phần B (Bảng giá đất phi nông nghiệp): Chi tiết tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo.   

3. Sửa đổi, bổ sung giá đất các Khu dân cư, Khu tái định cư, tuyến đường 

(đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đã được phê duyệt giá đất cụ thể): Chi tiết tại Phụ 

lục III ban hành kèm theo.  
 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật.  



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 12+13/Ngày 22-01-2025 

 

  5 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 23 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 04 tháng 01 năm 2025, thời gian áp dụng Nghị quyết đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2025./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 12+13/Ngày 22-01-2025 

 

6 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

 

PHỤ LỤC I 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND  

ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) ___________________________
 

 

“A. BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

I. Bảng giá đất trồng cây hằng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng 

cây hằng năm khác) 

1. Đối với địa bàn các xã thuộc huyện 

                                                   Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Vị trí Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi 

1 86.700 69.300 44.600 

2 69.300 54.500 34.700 

3 54.500 44.600 27.300 

4 44.600 34.700 22.400 

5 29.700 23.100 14.900 

2. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và tại các thị 

trấn 

- Tại địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, giá đất là 245.000 

đồng/m
2
. 

- Tại địa bàn thị trấn Khánh Hải và thị trấn Phước Dân, giá đất là 139.500 

đồng/m
2
. 

- Tại địa bàn thị trấn Tân Sơn, giá đất là 128.700 đồng/m
2
 và chỉ áp dụng 

đối với khu vực đất từ Quốc lộ 27 đến giáp sông Cái và từ Quốc lộ 27 đến kênh 

Tây. Các khu vực còn lại, tính theo giá đất tại khoản 1 mục I. 

II. Bảng giá đất trồng cây lâu năm 

1. Đối với địa bàn các xã thuộc huyện 

                                                                  Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Vị trí Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi 

1 99.000 79.200 44.600 

2 79.200 64.400 34.700 

3 64.400 49.500 27.300 

4 49.500 39.600 22.400 
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2. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và tại các thị trấn 

- Tại địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, giá đất là 270.000 

đồng/m
2
. 

- Tại địa bàn thị trấn Khánh Hải và thị trấn Phước Dân, giá đất là 152.100 

đồng/m
2
. 

- Tại địa bàn thị trấn Tân Sơn, giá đất là 140.400 đồng/m
2
 và chỉ áp dụng 

đối với khu vực đất từ Quốc lộ 27 đến giáp sông Cái và từ Quốc lộ 27 đến kênh 

Tây. Các khu vực còn lại, tính theo giá đất tại khoản 1 mục II. 

III. Bảng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 

1. Đối với địa bàn các xã thuộc huyện 

         Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Khu vực Giá đất 

Xã đồng bằng 29.700 

Xã trung du 23.100 

Xã miền núi 16.500 

2. Đối với địa bàn thị trấn Tân Sơn: Giá đất là 25.200 đồng/m
2
. 

IV. Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản 

1. Đối với địa bàn các xã thuộc huyện 

Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Vị trí Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi 

1 99.000 62.000 34.700 

2 74.300 44.600 29.700 

3 54.500 37.200 24.800 

4 44.600 24.800 19.800 

2. Đối với địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và thị trấn 

Khánh Hải 

- Tại địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, giá đất là 245.000 

đồng/m
2
. 

- Tại địa bàn thị trấn Khánh Hải, giá đất là 117.000 đồng/m
2
. 

3. Đối với địa bàn thị trấn Tân Sơn 

  Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Vị trí Giá đất 

1 67.500 

2 48.600 

3 40.500 

4 27.000 
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V. Bảng giá đất làm muối 

1. Đối với địa bàn các xã thuộc huyện 

Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Vị trí Giá đất 

1 128.700 

2 108.900 

3 84.200 

2. Đối với địa bàn thị trấn Khánh Hải 

 Đơn vị tính: đồng/m
2
 

Vị trí Giá đất 

1 152.100 

2 128.700 

3 99.500 

 

VI. Đất nông nghiệp khác và Đất chăn nuôi tập trung 

Được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm của cùng vị trí 

trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

VII. Đất vƣờn, ao (đất nông nghiệp) trong cùng thửa đất ở nhƣng 
không đƣợc công nhận là đất ở; đất nông nghiệp trong khu dân cƣ thị trấn, 
khu dân cƣ nông thôn, khu dân cƣ trong phạm vi địa giới hành chính 
phƣờng 

Bằng 02 lần giá đất nông nghiệp của thửa đất đó. Trường hợp giá đất sau 
khi được xác định mà cao hơn giá đất ở tại vị trí đó thì chỉ tính tối đa bằng giá đất 
ở tại vị trí. 

VIII. Đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nƣớc ven 

biển 

Đất được sử dụng vào mục đích nào thì áp dụng theo giá đất đối với loại 

đất có cùng mục đích đó. 

Chú thích: 

1. Vị trí đất trồng cây hằng năm 

- Vị trí 1: Các thửa đất nông nghiệp tiếp giáp đường phố (có tên trong bảng 

giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, kênh chính (Kênh Đông, 

kênh Tây, kênh Nam, kênh Bắc và các kênh chính của hồ thủy lợi) trong phạm vi 

đến 200 mét chủ động tưới tiêu và có điều kiện sản xuất quanh năm. 

- Vị trí 2: Các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 1 nhưng điều 

kiện tưới tiêu, sản xuất thấp hơn vị trí 1 và các thửa đất nông nghiệp cách đường 
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phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh chính trong 

phạm vi từ trên 200 mét đến 400 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 1. 

- Vị trí 3: Các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 2 nhưng điều 

kiện tưới tiêu, sản xuất thấp hơn vị trí 2 và các thửa đất nông nghiệp cách đường 

phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh chính trong 

phạm vi từ trên 400 mét đến 600 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 2. 

- Vị trí 4: Các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 3 nhưng điều 

kiện tưới tiêu, sản xuất không thường xuyên và các thửa đất nông nghiệp cách 

đường phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh 

chính trong phạm vi từ trên 600 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 3. 

- Vị trí 5: Các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 4 nhưng sử 

dụng nước trời, không canh tác thường xuyên, hiệu quả kinh tế thấp. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cuối cùng quyết định vị trí để xác 

định giá đất. 

2. Vị trí đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản 

- Vị trí 1: các thửa đất nông nghiệp tiếp giáp đường phố (có tên trong bảng 

giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, kênh chính trong phạm vi 

đến 200 mét chủ động tưới tiêu và có điều kiện sản xuất quanh năm. 

- Vị trí 2: các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 1 nhưng điều 

kiện tưới tiêu, sản xuất thấp hơn vị trí 1 và các thửa đất nông nghiệp cách đường 

phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh chính trong 

phạm vi từ trên 200 mét đến 400 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 1. 

- Vị trí 3: các thửa đất nông nghiệp có khoảng cách như vị trí 2 nhưng điều 

kiện tưới tiêu, sản xuất thấp hơn vị trí 2 và các thửa đất nông nghiệp cách đường 

phố (có tên trong bảng giá đất ở), quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, kênh chính trong 

phạm vi từ trên 400 mét đến 600 mét có điều kiện sản xuất như vị trí 2. 

- Vị trí 4: vị trí còn lại không thuộc vị trí 1, 2 và 3. 

Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cuối cùng quyết định vị trí để xác 

định giá đất. 

3. Vị trí đất làm muối 

- Vị trí 1: Đất gần kho muối tập trung, nằm hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ, 

ven biển trong phạm vi đến 200 mét; 

- Vị trí 2: Đất gần kho muối tập trung, nằm hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ, 

ven biển và nằm hai bên đường giao thông khác rộng từ 4 mét trở lên trong phạm 

vi từ 200 mét đến dưới 400 mét; 

- Vị trí 3: Các khu vực đất còn lại.” 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 35/2024/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội  

đối với đối tƣợng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận _________________________________
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 23 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 50/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021/TT-

BTC ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

Xét Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi phí chi trả cho tổ 

chức dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân 

dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi phí chi trả cho tổ 

chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức thực hiện 

dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

 

Điều 2. Mức chi trả và nguồn kinh phí thực hiện 

1. Mức chi phí chi trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh: 

a) Thực hiện chi trả bằng tiền mặt: 

- Trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: 0,9% tổng số tiền chi trả 

trợ cấp thành công.  

- Trên địa bàn các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, 

Thuận Bắc: 1% tổng số tiền chi trả trợ cấp thành công.  

- Trên địa bàn huyện Bác Ái: 1,3% tổng số tiền chi trả trợ cấp thành công.  

b) Thực hiện chi trả qua thẻ ATM: 0,7% tổng số tiền chi trả trợ cấp thành 

công. 

2. Nguồn kinh phí: Chi bảo đảm xã hội bố trí trong dự toán chi thường 

xuyên ngân sách theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước. 

 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 23 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 

01 năm 2025./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 102/2024/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất  

xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nƣớc  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ___________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, 

đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5543/TTr-STC 

ngày 20 tháng 11 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo 

thẩm định số 4159/BC-STP ngày 19 tháng 12 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây 

dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26, điểm c khoản 2 Điều 27 và 
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khoản 3 Điều 28 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Cơ quan Nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền thuê đất. 

2. Người sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất được Nhà 

nước cho thuê đất (bao gồm cả đất có mặt nước), cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất, gia hạn sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, điều chỉnh quyết 

định cho thuê đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết, cho phép chuyển hình thức sử 

dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. 

3. Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền thuê 

đất. 

 

Điều 3. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất  

1. Đất thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các thị trấn của huyện 

(trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này): 1,0 %/năm. 

2. Đất thuộc các xã của huyện (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

này): 0,7 %/năm. 

3. Đất tại các xã khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi do cấp có thẩm quyền quy định; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản 

xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt 

khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật: 0,5 %/năm. 

 

Điều 4. Đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm 

Đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công 

trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) theo 

quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Đất đai, được tính như sau: 

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm, đơn giá thuê đất bằng 

30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng 

năm có cùng mục đích sử dụng đất. 

2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn 

giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử 

dụng đất. 

 

Điều 5. Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nƣớc 

Đối với phần diện tích đất có mặt nước, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất 

hằng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được 

tính bằng 20% đơn giá thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần 
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cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề với giả định có cùng mục đích 

sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất với phần diện tích đất có mặt nước. 

 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục 

Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai theo dõi, hướng dẫn việc 

tổ chức thực hiện Quyết định này. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan Thuế có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quyết định này. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề 

phát sinh khác thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời 

phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật. 

 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2025 và 

thay thế Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để 

xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

và Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh bổ sung Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng 

công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng: 

các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Huyền 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 105/2024/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề  

và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nƣớc 

 thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ___________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 

2024;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của 

Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm; 

Căn cứ Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

và Quỹ quốc gia về việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học 

tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

 Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 
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Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 03 tháng; 

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg 

ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; 

Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của 

Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề 

cho người có đất thu hồi;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 3972/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 11 năm 2024, Tờ trình số 4386/TTr-

SLĐTBXH ngày 25/12/2024; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 

3535/BC-STP ngày 31 tháng 10 năm 2024 và ý kiến thống nhất của các Thành 

viên UBND tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 

năm 2024. 

 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ, tái định cư; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến 

việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

2. Các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 

109 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024. 

 

Điều 3. Điều kiện và thời gian hỗ trợ 

Điều kiện và thời gian hỗ trợ thực hiện theo Điều 3, 4 Quyết định số 

12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi. 

 

Điều 4. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dƣới 03 tháng 

1. Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 

3 tháng được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại theo quy định tại Điều 3 và 
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khoản 2 Điều 4 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 46/2020/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung, 

một số nội dung của Phụ lục Danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho 

từng nghề, mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nhóm đối tượng ban hành kèm theo 

Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016. 

2. Phương thức hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động sau 

khi được cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào 

tạo và trên cơ sở các hóa đơn, chứng từ thực tế.  

3. Người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo nghề một lần ở trình độ sơ cấp 

hoặc đào tạo dưới 03 tháng theo chính sách quy định tại Điều này. 

4. Được vay vốn ưu đãi theo quy định của chính sách tín dụng đối với học 

sinh, sinh viên để tham gia học nghề theo quy định tại Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 

với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 

với học sinh, sinh viên. 

 

Điều 5. Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 

1. Nội dung hỗ trợ: Người có đất thu hồi tham gia đào tạo nghề trình độ 

trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho một khóa học. 

2. Mức hỗ trợ học phí: Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí 

thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối đa không quá mức trần học phí 

đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên 

theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được 

được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 97/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021. 

3. Phương thức hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho cha mẹ hoặc người 

giám hộ của học sinh; sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục đại học, trên cơ sở hóa đơn thu học phí hoặc chứng từ hợp lệ của các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo học kỳ hoặc chứng từ hợp lệ. 

4. Được vay vốn ưu đãi theo quy định của chính sách tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên để tham gia học nghề theo quy định tại Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 
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với học sinh, sinh viên và Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

đối với học sinh, sinh viên. 

 

Điều 6. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nƣớc 

1. Người có đất thu hồi được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Thuận. 

2. Người có đất thu hồi được vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi khác 

theo quy định của pháp luật tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Ninh Thuận và các Văn bản hướng dẫn cho vay của Tổng Giám đốc Ngân hàng 

Chính sách xã hội. 

 

Điều 7. Hỗ trợ đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng 

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức: 

a) Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy 

định tại Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 

tháng; 

b) Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể của từng khóa học và 

thời gian học thực tế, tối đa 3.000.000 đồng/người/khóa học; 

c) Hỗ trợ học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: theo chi phí thực tế, tối đa 

530.000 đồng/người/khóa học; 

d) Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian đào tạo: mức 40.000 đồng/người/ngày; 

đ) Hỗ trợ chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú 

hợp pháp đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người 

lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 

đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên; 

e) Riêng lao động thuộc huyện nghèo được hỗ trợ thêm tiền ở và đồ dùng 

cá nhân thiết yếu: 

- Tiền ở: mức 200.000 đồng/người tháng; 

- Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày 

dép...) mức 400.000 đồng/người. 

2. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài gồm: 

a) Hỗ trợ lệ phí làm hộ chiếu theo mức quy định tại Thông tư số 

157/2015/TT- BTC ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế 

độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam; 
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b) Hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp theo mức quy định tại 

Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý 

lịch tư pháp, tối đa 200.000 đồng/người;  

c) Hỗ trợ lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước 

tiếp nhận lao động; 

d) Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người. 

3. Phương thức hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động khi 

đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên cơ sở các hóa 

đơn, chứng từ thực tế. 

4. Người có đất thu hồi được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng một lần theo chính sách quy định tại Điều này. 

 

Điều 8. Hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng 

1. Người có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

2. Điều kiện, mức vay, lãi suất vay, lãi suất nợ quá hạn, thời gian vay vốn 

và xử lý nợ rủi ro vốn vay: thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 

12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; Văn bản 

hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và các chính sách 

quy định của địa phương (nếu có) về cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng đối với người có đất thu hồi. 

3. Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay 

vốn, định kỳ hạn trả nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn. 

 

Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7 của 

Quyết định này được xây dựng trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm 

kiếm việc làm, được tính vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc tổng kinh phí thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

Điều 10. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật 

Khi các văn bản dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế đó. 
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Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này.  

b) Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định. 

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận 

Tổ chức việc cho vay đối với người có đất thu hồi theo quy định tại Quyết 

định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ 

về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu 

hồi, Quyết định này và Văn bản hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính 

sách xã hội. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

a) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm, có trách nhiệm lập và tổ chức 

thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm tại địa 

phương theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai. 

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả, thanh quyết toán kinh phí 

hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7 của Quyết định này. 

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách liên quan đến các 

đối tượng thụ hưởng. 

 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2025 

2.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Huyền 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 106/2024/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định điều kiện, tiêu chí chuyển mục đích sử dụng đất dƣới 02 ha  

đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng  

sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận _____________________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp; 
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Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

6548/TTr-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

tại Báo cáo số 3754/BC-STP ngày 15 tháng 11 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chí chuyển mục đích sử dụng đất 

dưới 02 ha đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng 

sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản 

xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. 

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai năm 2024. 

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất. 

 

Điều 3. Điều kiện, tiêu chí chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất sang mục đích khác 

1. Tiêu chí, điều kiện chung. 

a) Có quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, 

trừ trường hợp không phải thực hiện thủ tục quyết định đầu tư hoặc quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định. 

b) Có tài liệu về đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có). 

2. Đối với đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất. 

Có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm 

nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (đối với 
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việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng 

sản xuất).  

3. Đối với đất trồng lúa. 

Có phương án sử dụng tầng đất mặt được cấp có thẩm quyền chấp thuận 

theo quy định tại Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của 

Chính phủ. 

 

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

Quyết định này. 

2. Các Sở, ngành có liên quan: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

cho ý kiến các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành khi có đề 

nghị. 

3. UBND cấp huyện, cấp xã: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác đối với diện tích, loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan: Chấp hành nghiêm các nội dung của 

Quyết định này. Phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền những vướng 

mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. 

 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2025.  

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, Chủ đầu tư 

các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Huyền 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 757/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nƣớc  

thuộc lĩnh vực lao động - thƣơng binh và xã hội về việc làm 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ___________________
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về 

Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang;  

Căn cứ Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giá; 

Căn cứ Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 

cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho 

doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; 
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Căn cứ Thông tư 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, 

dịch vụ do Nhà nước định giá; 

Căn cứ Quyết định số 87/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp 

dụng đối với dịch sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực 

việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 4175/TTr-SLĐTBXH ngày 09/12/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về việc làm. 

1. Mức giá dịch vụ 

TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng/ca) 

I DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG TƢ VẤN   

1 Tƣ vấn việc làm    

- Người lao động 104.428 

- Người khuyết tật 134.292 

- Người dân tộc thiểu số 122.346 

- Người sử dụng lao động 164.155 

2 Tƣ vấn chính sách lao động việc làm    

- Người lao động 98.455 

- Người khuyết tật 125.333 

- Người dân tộc thiểu số 114.582 

- Người sử dụng lao động 152.210 

3 Tƣ vấn học nghề    

- Người lao động 92.483 

- Người khuyết tật 116.374 

- Người dân tộc thiểu số 106.817 

- Người sử dụng lao động 140.264 

II DỊCH VỤ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM    

1 Giới thiệu việc làm trong nƣớc   

- Người lao động 210.275 

- Người khuyết tật 283.138 

- Người dân tộc thiểu số 297.711 
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2 Giới thiệu lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở 

nƣớc ngoài   

- Người lao động 326.856 

- Người dân tộc thiểu số 487.155 

III DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG   

1 Cung ứng lao động trong nƣớc   

- Người lao động 274.784 

- Người khuyết tật 370.943 

- Người dân tộc thiểu số 390.174 

2 Cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nƣớc ngoài 

theo hợp đồng   

- Người lao động 409.406 

- Người dân tộc thiểu số 601.724 

IV DỊCH VỤ THU THẬP THÔNG TIN NGƢỜI TÌM VIỆC, 

THU THẬP THÔNG TIN VIỆC LÀM TRỐNG 
  

1 Thu thập thông tin ngƣời tìm việc   

- Trực tiếp tại Trung tâm 50.503 

- Qua website, trang mạng xã hội của Trung tâm 57.120 

- Tại các phiên giao dịch việc làm (tổ chức ngoài Trung tâm) 53.811 

- Tại hộ gia đình 76.971 

2 Thu thập thông tin việc làm trống   

- Trực tiếp tại Trung tâm 59.166 

- Qua website, trang mạng xã hội của Trung tâm 70.840 

- Tại các phiên giao dịch việc làm (tổ chức ngoài Trung tâm) 66.949 

- Tại doanh nghiệp 117.539 

2. Mức giá dịch vụ sự nghiệp công nêu trên đã bao gồm: chi phí lao động 

(xác định theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị 

định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định mức 

lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 

lượng vũ trang), chi phí thiết bị, vật tư, năng lượng.  

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong 

lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về việc làm quy định tại khoản 1 Điều 

1 Quyết định này, các đơn vị liên quan thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và 

thanh toán kinh phí thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm 

vụ, đấu thầu đúng quy định hiện hành. 
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2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành, 

đơn vị liên quan: hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh 

và xã hội về việc làm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định này và đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh giá 

khi các yếu tố hình thành giá thay đổi (nếu có).  

 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng 

các Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Long Biên 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________
 

Số: 1704/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung,  

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đƣờng bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận 
_______________________

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

4008/TTr-SGTVT ngày 20/12/2024, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận (có Danh mục kèm 

theo). 
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Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ đã công bố tại 

Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm: 

1. Tổ chức niêm yết công khai thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình giải 

quyết các thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật.  

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính bảo đảm quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày ký Quyết định này. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 và sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính tại các Quyết định sau: 

1. Sửa đổi thủ tục hành chính số 01 tại mục I - Lĩnh vực Đường bộ được 

ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 19/02/2024. 

2. Sửa đổi 02 thủ tục hành chính số 13, 14 tại mục I - Lĩnh vực Đường bộ 

được ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/11/2017. 

3. Thay thế thủ tục hành chính số 63 tại mục I - Lĩnh vực Đường bộ được 

ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/11/2017. 

4. Thay thế thủ tục hành chính số 04 - Lĩnh vực Đường bộ được ban hành 

kèm theo Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 22/3/2018. 

5. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 58 tại mục I - Lĩnh vực Đường bộ được ban 

hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/11/2017. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Lê Huyền 
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